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Bài 1. Gạch chân trạng ngữ trong các câu sau và cho biết trạng ngữ đó bổ sung ý 

nghĩa gì cho câu. Đặt câu cho mỗi bộ phận trạng ngữ tìm được. 

a. Vì muốn dành cho mẹ một sự bất ngờ, em đã âm thầm vẽ tặng mẹ một bức 

chân dung. 

………………………………………………………............................................... 

b. Ở Bắc Cực, hầu hết các con vật đều có bộ lông trắng: chim ưng trắng, cú 

trắng, thỏ trắng, đến gấu cũng trắng nốt. 

……………………………………………………….............................................. 

c.  Nhờ Thần Đêm Tối chỉ đường, bà vượt qua bao nhiêu khó khăn, hi sinh cả 

đôi mắt của mình để giành lại đứa con đã mất. 

………………………………………………………............................................... 

d.  Người họa sĩ đã vẽ nên cả một thế giới trong mơ, với mẩu bút chì. 

………………………………………………………............................................... 

e.  Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. 

………………………………………………………............................................... 

f.  Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía. 

 

Bài 2. Thêm chủ ngữ, vị ngữ vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau: 

a.  Nhờ sự chăm sóc của bà,…………………………………………………... 

b. Vì nắng hạn, ……………………………………………………………....... 

c. Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, ………………………………………………… 

d. Nhờ sự dạy bảo tận tình của thầy cô, ……………………………………… 
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e.       Để làm văn hay, ................................................................................................ 

Bài 3.         Đặt câu theo yêu cầu sau: 

a. Câu có trạng ngữ chỉ thời gian và có từ cuối tuần. 

………………………………………………………………………………………. 

b. Câu có trạng ngữ chỉ nơi chốn và có từ bờ biển. 

………………………………………………………………………………………. 

c. Câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân và có từ cơn bão. 

………………………………………………………………………………………. 

d. Câu có trạng ngữ chỉ mục đích và có từ khỏe mạnh. 

………………………………………………………………………………………. 

e. Câu có trạng ngữ chỉ phương tiện và có từ cố gắng. 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 4: Viết câu trả lời cho các câu hỏi dưới đây: 

a. Ở đâu chúng em đang say sưa làm bài? 

……………………………………………………………………………………... 

b. Bao giờ cây bàng trụi hết lá? 

……………………………………………………………………………………... 

c. Vì sao Nga được mọi người yêu mến? 

……………………………………………………………………………………... 

d. Hôm nay tổng vệ sinh để làm gì? 

……………………………………………………………………………………... 

Bài 5: Thêm các trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích hoặc 

phương tiện vào những câu sau: (viết thành các câu hoàn chỉnh) 

a. Chúng em tập thể dục. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

b. Em nhặt rau giúp mẹ. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 


